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Họ và tên: ...................................................................................Ngày học:......................................... 

Câu 1. Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lí nếu có thể): 

  b) 
1 3 3 2 7 3

: :
3 10 5 3 10 5

        
   

. 

Câu 2. Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lí nếu có thể): 

 b) 
3 5 3 5

15 : 25 :
29 4 29 4

        
   

. 

Câu 3. Thực hiện phép tính 

c) 
1 3 1 4 1

2 4 2 5 4

             
    d) 

1 1 1 1 1 1 1 3
2020

5 2 8 14 3 4 3 4

             
 

Câu 4. Tìm x  biết:  

   b) 
4 1 3

x
5 2 4
               

Câu 5. Tìm x , biết: 

 b) x 1 1
2 19 . 36

2
   ;  c)   2x 1 3x 4 0   . 

Câu 6. Tìm các số hữu tỉ x và y biết 
x y

, xy 875
5 7
   

Câu 7. Tìm các số x, y, z biết 

a) 
x y z

, x 2y 3z 40
6 5 4
       b) 

x 8 y 11
, , x y 10z 102

y 11 z 7
       

Câu 9. Cho ba số a, b, c  là các số khác 0  và a b 0   thỏa mãn 
a c

c b
 .  

Chứng minh rằng 
2 2

2 2

a c a

bb c





 

Câu 10. Cho 
a c

b d
  và a, b, c, d  khác 0 . Chứng minh rằng 

2 2 2

2 2 2

a 2a 3b

c 2c 3d





. 

Câu 11.  

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau .H x 3 4 x    

b) Tìm các số a,b,c biết  2019 2020
2a 3b 2 3a 2b 1 0       . 
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